	TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Địa lí, Lớp 12


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

MÃ ĐỀ 121
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	C

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	C
	C
	A
	C


MÃ ĐẾ 123

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	C
	C
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	D

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	C


MÃ ĐẾ 125

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	C
	A
	C
	D
	C
	C


MÃ ĐẾ 127

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	C
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,0 điểm)
	NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM, BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM CÁC ĐỊA ĐIỂM

(Đơn vị: oC)

Địa điểm

Chỉ tiêu

Huế
Đà lạt
Nhiệt độ trung bình năm

26,4
18,5
Biên độ nhiệt năm

9,5
4,3
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:

- Tính đúng nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm của mỗi địa điểm sẽ được 0,25 điểm.
- Không lập bảng nhưng tính đúng vẫn cho điểm tối đa.
	1,00



	Câu 2 (1,0 điểm)
	Đặc điểm sinh vật miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:
- TV: Có đủ hệ thống 3 đai cao.

- Rừng: có các thành phần thực vật phương Nam.

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:

 Học sinh diễn đạt khác song vẫn đảm bảo nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,5



	Câu 3

(1,0 điểm)
	* Tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô ở miền Nam nước ta diễn ra sâu sắc vì:

- Thời gian mùa khô nắng, nóng, trời ít mây…
- Biến đổi khí hậu...

- Tác động của nhân tố khác: …….. 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:

 Học sinh diễn đạt khác song vẫn đảm bảo nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,25

 0,25




	TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Địa lí, Lớp 12


I..PHẦN TRẮC NGHIỆM

MÃ ĐỀ 122

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	C


MÃ ĐỀ 124

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	A


MÃ ĐỀ 126

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	D
	D
	D

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	C


MÃ ĐỀ 128

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	C
	C
	A
	D
	C

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	D
	D
	B
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,00 điểm)
	NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM, BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM CÁC ĐỊA ĐIỂM

(Đơn vị: oC)

Địa điểm

Chỉ tiêu

Hà Nội 

Cà Mau

Nhiệt độ trung bình năm

25,9

28,1

Biên độ nhiệt năm

13,6

3,4

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:

- Tính đúng nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm của mỗi địa điểm sẽ được 0,25 điểm.
- Không lập bảng nhưng tính đúng vẫn cho điểm tối đa.
	1,00



	Câu 2

(1,00 điểm)
	Đặc điểm sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ:

- TV nhiệt đới, XĐ chiếm ưu thế

- Ven biển: rừng ngập mặn phát triển 
	0,5

0,5

	Câu 3

(1,0 điểm)
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại phổ biến các loài sinh vật có nguồn gốc từ phương Bắc là
- Do có một mùa đông lạnh, kéo dài, thích hợp cho sự cư trú và phát triển của các loài cận nhiệt và ôn đới (có nguồn gốc từ phương Bắc).

- Do vị trí địa lí gần với trung tâm giống các loài sinh vật phương Bắc (Himalaya).

- Nguyên nhân khác:…
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:

- Nếu diễn đạt theo cách khác song vẫn đảm bảo những nội dung theo đáp án vẫn cho điểm tối đa.

- Các nội dung cần diễn giải, nếu thiếu thì sẽ cho ½ số điểm
	0,5


0,25

0,25




MÃ ĐỀ 121, 123, 125, 127





MÃ ĐỀ 122, 124, 126, 128








